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TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

    Quá trình dạy học ở cấp Tiểu học nói chung và dạy Tiếng Anh ở cấp Tiểu học nói riêng, việc tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học tự làm đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học. 
Tuy nhiên các hoạt động tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng đồ dùng dạy học tự làm trong các trường tiểu học còn nhiều hạn chế. Qua quá trình giảng dạy, dự giờ thăm lớp, dự chuyên đề, qua trao đổi chuyên môn, tôi nhận thấy rằng có rất nhiều giáo viên không có thói quen tự làm đồ dùng dạy học hoặc sử dụng không hiệu quả đồ dùng dạy học tự làm, thậm chí lên lớp còn dạy “chay”- dạy không có đồ dùng dạy học. Việc sử dụng đồ dùng dạy học tự làm của giáo viên Tiếng Anh cấp Tiểu học chưa thực sự có hiệu quả cao, chưa sáng tạo, đặc biệt là đa số giáo viên còn lúng túng khi tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh, các hình thức tổ chức dạy học còn đơn điệu, tẻ nhạt, không gây hứng thú cho học sinh. Sự tương tác giữa giáo viên và học sinh còn rời rạc. Giáo viên chưa khai thác hiệu quả đồ dùng tự làm. Giáo viên chưa phát huy được vai trò chủ đạo của mình trong quá trình dẫn dắt học sinh lĩnh hội kiến thức, chưa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. 
Xuất phát từ thực tế trên, trong quá trình giảng dạy, tôi không ngừng tìm tòi, nghiên cứu nắm bắt tâm sinh lý của học sinh để sáng tạo, áp dụng những phương pháp dạy học mới, luôn đổi mới hình thức dạy học kết hợp tự làm đồ dùng dạy học để phù hợp với từng nội dung bài học, cũng như nhu cầu tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh tiểu học, tạo hứng thú học tập cho học sinh. Chính từ những thực tế và lý luận ở trên, trong sáng kiến này tôi mạnh dạn trình bày sáng kiến của mình về việc nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh Tiểu học thông qua sử dụng hiệu quả đồ dùng tự làm vào dạy và học Tiếng Anh cấp Tiểu học. Sáng kiến của tôi có tên là: “Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học tự làm vào dạy và học Tiếng Anh cấp Tiểu học.”
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

    Sáng kiến này dễ dàng áp dụng cho tất cả các lớp học Tiếng Anh cấp Tiểu học.

3. Nội dung sáng kiến

    Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến là tháo gỡ được những khó khăn của giáo viên trong việc làm cũng như sử dụng đồ dùng dạy học tự làm khi dạy Tiếng Anh bằng cách đưa ra những ví dụ cụ thể trong những tình huống cụ thể với phương pháp dễ áp dụng, phù hợp với mọi đối tượng học sinh tiểu học. Học sinh hứng thú học tập và hiểu bài nhanh, thuộc bài ngay trên lớp, tạo tâm lý vui vẻ, thoải mái cho học sinh khi học. 

    Khả năng áp dụng của sáng kiến rất cao bởi những giải pháp đưa ra trong sáng kiến rất gần gũi, đơn giản, dễ áp dụng. Giáo viên và học sinh có thể cùng thực hành trên lớp hàng ngày.

    Hiệu quả giảng dạy cao, không tốn kém thời gian để chuẩn bị cũng như tài chính bởi có những đồ dùng giáo viên chỉ cần làm một lần nhưng tái sử dụng được nhiều lần.
4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến

    Học sinh hiểu bài nhanh, thuộc bài ngay tại lớp, hứng thú học tập, tự tin khi giao tiếp. Không khí lớp học vui vẻ, thân thiện. Giáo viên dễ dàng áp dụng, tiết kiệm thời gian và tài chính. 
5. Đề xuất, kiến nghị
- Sở giáo dục và Đào tạo, Phòng giáo dục và Đào tạo tổ chức đều đặn các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh bậc tiểu học để giáo viên có cơ hội được học hỏi trao đổi kinh nghiệm dạy học tốt hơn; mở lớp tập huấn cho giáo viên Tiếng Anh với người nước ngoài để giúp giáo viên Tiếng Anh có môi trường giao tiếp và nâng cao trình độ chuyên môn hơn cũng như học hỏi thêm về phương pháp.
- Nhà trường bố trí phòng học Tiếng Anh rộng rãi hơn để các em học sinh có điều kiện thuận lợi về không gian thực hiện các hoạt động học tập trong lớp.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Cơ sở lý luận

Quá trình giáo dục nói chung và hoạt động dạy học Tiếng Anh ở trường tiểu học nói riêng đều là những hoạt động đòi hỏi người giáo viên không chỉ có chuyên môn vững vàng mà còn phải biết tổ chức các hoạt động dạy học có tính khoa học, sáng tạo và mềm dẻo. Bởi lẽ, không có kiến thức vững vàng thì sẽ không đảm nhiệm được vai trò chủ đạo trong việc tổ chức và điều khiển hoạt động học tập của học sinh. Còn nếu không có tính khoa học, sáng tạo, mềm dẻo thì sẽ không tổ chức, tiến hành được những tiết dạy hay, phù hợp với mọi đối tượng học sinh, không phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, học sinh không hứng thú học tập, từ đó không hình thành được ở học sinh thói quen tự học, tự nghiên cứu. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, mỗi thầy cô giáo cần “sáng về đạo đức, sâu về chuyên môn, sắc về nghiệp vụ”. Để thực hiện tốt những điều này, mỗi giáo viên phải không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn và tích cực đổi mới phương pháp dạy học với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục một cách hiệu quả, thực chất.

Một trong những hoạt động để người giáo viên vừa bổ sung, nâng cao được chuyên môn, lại vừa đổi mới được phương pháp đó là việc thường xuyên học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu để đúc rút ra những sáng kiến hay, phương pháp tốt. Những sáng kiến hay, phương pháp tốt mà mỗi giáo viên đúc rút được cũng là một phần được thể hiện qua các sáng kiến kinh nghiệm từng năm học. 

2. Cơ sở thực tiễn

Trong những năm qua, cùng với đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, đồ dùng dạy học (ĐDDH) đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Tuy nhiên việc mua sắm bổ sung, thay thế hàng năm các ĐDDH  gặp một số khó khăn về nguồn cung cấp các thiết bị, các chi tiết lẻ, nguồn kinh phí mua sắm bổ sung và sửa chữa, phương pháp sửa chữa khắc phục các đồ dùng hư hỏng trong quá trình sử dụng... Trong điều kiện đó thì giải pháp tự làm, tự sửa chữa, tự cải tiến ĐDDH đã góp phần khắc phục kịp thời những đồ dùng còn thiếu, bổ sung các đồ dùng chưa có điều kiện mua sắm, thay thế hoặc cải tiến các đồ dùng hư hỏng, mất mát và phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng môn học, từng địa phương, từng cơ sở giáo dục.
Đồ dùng dạy học tự làm (ĐDDH TL) là loại ĐDDH do giáo viên chế tạo mới hoặc cải tiến từ một ĐDDH đã có hoặc qua sưu tầm tư liệu hiện vật mà có. ĐDDH TL có nguyên lý cấu tạo và cách sử dụng phù hợp với ý tưởng thực hiện bài dạy của giáo viên làm ra, do đó khi được sử dụng thường cho hiệu quả cao và thiết thực. Nhận thức được tầm quan trọng của ĐDDH TL, hiện nay nhiều tỉnh, thành phố đã phát triển phong trào tự làm ĐDDH, tạo thành một hoạt động sư phạm trong các trường học. Phong trào tự làm ĐDDH đã khơi dậy sự sáng tạo, lòng yêu nghề của đội ngũ giáo viên. Thông qua phong trào, một số lượng lớn các ĐDDH đã được ứng dụng trong quá trình dạy và học. Kết quả của phong trào này đã tạo ra được số lượng lớn các ĐDDH do đội ngũ giáo viên và học sinh tự làm góp phần vào quá trình đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học đồng thời mang lại niềm say mê, sáng tạo, lòng yêu nghề cho các thầy cô giáo, góp phần vào việc xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, tích cực, sáng tạo, khuyến khích giáo viên tích cực sử dụng hiệu quả các ĐDDH được trang bị và tự làm nhiều hơn trong các nhà trường, thiết thực hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, góp phần thực hiện phương châm giáo dục “Học đi đôi với hành”. 
Tuy nhiên các hoạt động tự làm ĐDDH trong các trường tiểu học còn nhiều hạn chế, chưa thường xuyên, chưa đồng đều giữa các môn học và khối lớp và các nhà trường. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau.Có thể do phong trào tự làm ĐDDH ở trường còn hạn chế, do tâm lí e ngại của các giáo viên vì họ đã có quá nhiều việc phải làm, hoặc cũng có thể do họ chưa có những sự hỗ trợ về tài chính, tư vấn...
Qua quá trình giảng dạy, dự giờ thăm lớp, dự chuyên đề, qua trao đổi chuyên môn, qua các lớp tập huấn chuyên môn, tôi nhận thấy rằng có rất nhiều giáo viên không có thói quen tự làm đồ dùng dạy học hoặc sử dụng không hiệu quả đồ dùng tự làm, thậm chí lên lớp còn dạy “chay”- dạy không có đồ dùng dạy học. Việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên Tiếng Anh cấp Tiểu học chưa thực sự có hiệu quả cao đặc biệt là đa số giáo viên còn lúng túng khi tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh, các hình thức tổ chức dạy học còn đơn điệu, tẻ nhạt, không gây hứng thú cho học sinh. Sự tương tác giữa giáo viên và học sinh còn rời rạc. Giáo viên chưa thu hút học sinh vào bài học một cách tự nhiên. Năng lực giao tiếp bằng Tiếng Anh của học sinh chưa cao. Giáo viên chưa phát huy được vai trò chủ đạo của mình trong quá trình dẫn dắt học sinh lĩnh hội kiến thức, chưa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Giờ học trở nên tẻ nhạt, đơn điệu, không sinh động, kém hiệu quả. Học sinh khó thuộc bài ngay tại lớp. 

Xuất phát từ thực tế trên, trong quá trình giảng dạy, tôi không ngừng tìm tòi, nghiên cứu nắm bắt tâm sinh lý của học sinh để sáng tạo, áp dụng những phương pháp dạy học mới, luôn đổi mới hình thức dạy học để phù hợp với nhu cầu tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh tiểu học, tạo hứng thú học tập cho học sinh.Thực tế cho thấy rằng chỉ khi nào học sinh có hứng thú học tập thì hiệu quả dạy - học mới như mong muốn. Tôi thiết nghĩ, mỗi một giáo viên trên bục giảng phải tự rèn mình như những nghệ sĩ trên sân khấu để thu hút, lôi cuốn học sinh vào bài giảng như những nghệ sĩ thu hút khán giả vào tác phẩm nghệ thuật của mình. Mỗi giáo viên cần “Sáng về đạo đức, sâu về chuyên môn, sắc về nghiệp vụ” thì chất lượng giáo dục chắc chắn sẽ được nâng cao. Chính từ những thực tế và lý luận ở trên, trong sáng kiến này tôi mạnh dạn trình bày sáng kiến của mình về việc nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh Tiểu học thông qua sử dụng hiệu quả đồ dùng tự làm vào dạy và học Tiếng Anh cấp Tiểu học. Sáng kiến của tôi có tên là: “Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học tự làm vào dạy và học Tiếng Anh cấp Tiểu học.”
3. Điều tra thực trạng trước khi nghiên cứu

Để tìm hiểu thực trạng việc dạy học Tiếng Anh cho học sinh tiểu học của giáo viên, tôi đã tiến hành phát phiếu thăm dò với 10 giáo viên Tiếng Anh và 100 học sinh tại 10 trường tiểu học của tỉnh với những câu hỏi như sau:

3.1. Điều tra giáo viên

Thầy (cô) giáo hãy khoanh tròn vào câu trả lời

Câu 1: Thầy (cô) giáo có thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học trong các tiết dạy của mình không?

     a. Chỉ khi hội giảng, có người kiểm tra, dự giờ. 

     b. Rất ít, vì nhà trường thiếu đồ dùng.

     c. Thường xuyên sử dụng vì nhà trường có sẵn.
Câu 2: Thầy (cô) giáo có thường xuyên tự làm đồ dùng dạy học không?

     a. Rất ít khi vì khả năng sáng tạo và khéo léo của bản thân kém.

     b. Rất ít khi vì không có thời gian và tài chính.

     c. Chỉ tự làm khi hội giảng, có người kiểm tra, dự giờ.
Câu 3: Những loại đồ dùng dạy học nào thầy (cô) giáo thường tự làm?
      a. Thẻ từ, thẻ tranh.
      b. Thẻ từ, thẻ tranh, tranh to/ posters.

      c. Thẻ từ, thẻ tranh, tranh to/ posters, đồ chơi, con rối, mô hình…
Câu 4: Thầy (cô) giáo tự đánh giá về hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học tự làm của mình như thế nào?

      a. Còn lúng túng.
      b. Chủ động nhưng chưa khéo léo, chưa khoa học.

      c. Thành thạo, khoa học và hiệu quả.
Câu 5: Thầy (cô) có muốn học tập nâng cao trình độ chuyên môn về sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học tự làm không?
      a. Không.

      b. Bình thường
      c. Rất quan tâm vì nó thiết thực trong giảng dạy. 
Kết quả thu được như sau:
	Câu hỏi
	Đáp án   a
	Đáp án   b
	Đáp án   c

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	6
	60
	3
	30
	1
	10

	2
	2
	20
	2
	20
	6
	60

	3
	7
	70
	2
	20
	1
	10

	4
	6
	60
	3
	30
	1
	10


	5
	0
	0
	3
	30
	7
	70


Qua kết quả điều tra thực trạng thu được ở trên cho thấy 60% giáo viên rất ít sử dụng đồ dùng dạy học, nếu có dùng thì chỉ mang tính hình thức. Hầu hết, giáo viên chỉ làm đồ dùng hoặc sử dụng đồ dùng dạy học sẵn có khi hội giảng, khi có người kiểm tra, dự giờ. Do không tự làm hoặc không sử dụng đồ dùng dạy học thường xuyên nên khả năng sử dụng đồ dùng dạy học tự làm còn nhiều hạn chế, còn lúng túng dẫn đến khả năng tương tác giữa giáo viên và học sinh kém hiệu quả. Chính từ điều đó mà nhu cầu học tập đổi mới phương pháp dạy học nâng cao trình độ chuyên môn về sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học tự làm là hết sức cần thiết. 

3. 2. Điều tra học sinh 
Khoanh tròn vào đáp án em chọn.

Câu hỏi 1: Giáo viên có thường xuyên sử dụng các đồ dùng dạy học như tranh, ảnh, băng, đài hay máy vi tính trong tiết học Tiếng Anh không? 

a. rất ít                       b. thỉnh thoảng                      c. thường xuyên

Câu hỏi 2: Giáo viên có thường xuyên cho các em tự làm đồ dùng học tập như: Tranh, ảnh, đồ chơi, mô hình… để mang đến lớp học không?
a. rất ít                       b. thỉnh thoảng                      c. thường xuyên
Câu hỏi 3: Khi được giáo viên sử dụng các đồ dùng dạy học như tranh, ảnh, đồ chơi, mô hình…trong tiết học Tiếng Anh em thấy khả năng tiếp thu bài của em như thế nào?

a. Khó hiểu     b. bình thường    c. tự tin, hứng thú, tiếp thu bài tốt.

Câu hỏi 4: Em thấy thế nào khi trong giờ Tiếng Anh em và các bạn sử dụng các đồ dùng học tập do tự mình chuẩn bị mang đến lớp như: Tranh, mô hình, đồ chơi, …?
a. bình thường    b. lớp học vui vẻ        c. hứng thú tương tác bằng tiếng anh hơn
Câu hỏi 5: Em có mong muốn giáo viên thường xuyên sử dụng các đồ dùng dạy học trong các tiết học tiếng Anh không?

a. không                    b. bình thường       c. rất mong muốn
Kết quả thu được như sau:

	Câu hỏi
	Đáp án a
	Đáp án b
	Đáp án c

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	60
	60
	30
	30
	10
	10

	2
	60
	60
	30
	30
	10
	10

	3
	0
	0
	20
	20
	80
	80

	4
	5
	5
	25
	25
	75
	75

	5
	0
	0
	5
	5
	95
	95


Kết quả thăm dò ở trên cho thấy thực tế giáo viên Tiếng Anh rất ít sử dụng các đồ dùng dạy học do giáo viên tự làm hay đồ dùng sẵn có cũng như  hướng dẫn học sinh tự làm đồ dùng học tập trong khi dạy học. Khi được giáo viên thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học vào giảng dạy, học sinh hứng thú học bài hơn, khả năng hiểu bài tốt hơn, tự tin giao tiếp hơn. Học sinh có nhu cầu cao được học tập bằng phương pháp dạy và học sử dụng đồ dùng dạy học tự làm của giáo viên và học sinh.

4. Các giải pháp, biện pháp thực hiện

4.1. Tìm hiểu đặc thù của trẻ trong học tập

Khi hình thành một lớp Tiếng Anh, yếu tố quan trọng chúng ta cần quan tâm đó là lứa tuổi. Lứa tuổi tiểu học có những đặc thù sau:

4.1.1. Trẻ hiếu động (Children are physical)

Nhìn chung, ở lứa tuổi tiểu học, trẻ em rất hiếu động. Chúng thích hiểu biết cái mới, cái lạ thông qua những hành động do chính mình làm, từ đó rút ra những suy nghĩ về cái mới đó, đôi khi còn có cách giải thích riêng của mình về cái mới. Vì thế,  giờ học Tiếng Anh phải đưa học sinh vào hoạt động giao tiếp thực, tức là học sinh được giao tiếp một cách có ấn tượng, nhằm tạo ra một phản xạ mới - phản xạ sử dụng ngôn ngữ mới trong tình huống cũ - tình huống đã gặp khi sử dụng tiếng mẹ đẻ. Để có được phản xạ mới này, chúng ta không chỉ bắt học sinh nhớ thuộc lòng, mà còn phải tạo điều kiện cho trẻ được tự mình xử lý các đơn vị ngôn ngữ trong giao tiếp thực.

4.1.2. Trẻ không tập trung được lâu (Children have short attention)

Chúng ta có thể thấy trong nhiều cuộc hội họp của người lớn, từng nhóm, từng nhóm người nói chuyện riêng, không quan tâm đến chủ toạ nói gì. Đó là thói quen xấu. Trẻ em cũng hay nói chuyện riêng trong lớp. Nhưng giữa người lớn và trẻ em khác nhau ở chỗ người lớn làm việc đó một cách có ý thức, còn trẻ em làm việc một cách rất tự nhiên. Trẻ không có khả năng tập trung tư tưởng trong một thời gian dài, kể cả trong tình huống hấp dẫn. Thời gian dài ở trẻ có khi chỉ là vài phút đồng hồ. Vì thế chúng ta thấy một tiết học của trẻ chỉ là 30 - 35 phút, trong khi đó một tiết học của người lớn có thể lên tới 60 - 90 phút. Trước tính cách này của trẻ, một tiết học Tiếng Anh cần được tổ chức sao cho quy trình học trên lớp phải đa dạng về hoạt động và luôn thay đổi hình thức hoạt động, dù là sinh động đi chăng nữa cũng không nên kéo dài. Nếu kéo dài, trẻ sẽ chán và không tập trung.

4.1.3. Trẻ thích chơi mà học (Play to learn)

 Trẻ em rất thích chạy nhảy, vui chơi, ca hát. Không một trẻ nào lại thích ngồi yên một chỗ trong khi các bạn đang vui chơi. Các kiến thức ngôn ngữ được vận dụng vào các trò chơi, các bài hát, bài thơ vần tạo cho học sinh có cảm giác như đang chơi chứ không phải là đang học. Giờ học trở nên hết sức nhẹ nhàng và vui vẻ mà hiệu quả lại cao. Từ mới, mẫu câu các em sẽ nhớ hơn khi được đưa vào các trò chơi ngôn ngữ. Môn học Tiếng Anh trở thành môn học mà các em mong .

4.1.4. Trẻ thích được tuyên dương khích lệ và tiến bộ. (Motivation and progress)

Bất kể một học sinh nào từ em học giỏi đến em học chưa giỏi đều muốn được cô giáo khen ngợi trước lớp và đều có nhu cầu được thể hiện mình. Các em rất sợ khi bị cô giáo phê bình trước các bạn. Chính vì vậy mà khi dạy học giáo viên cần động viên, khích lệ học sinh đúng lúc và thường xuyên. Giáo viên cũng nên tạo điều kiện cho học sinh được thể hiện khả năng của mình một cách tự nhiên. Giáo viên cần tránh những câu nói không có tính chất động viên khích lệ, cần xử lý linh hoạt, tế nhị khi học sinh mắc lỗi. Giáo viên cần có suy nghĩ tích cực trong mọi tình huống trên lớp.
4. 2. Các phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu tôi đã sử dụng những phương pháp sau:

1. Phương pháp điều tra nghiên cứu toàn bộ nội dung chương trình sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo, băng hình, băng tiếng.

2. Phương pháp so sánh đối chứng.

3. Phương pháp điều tra.

4. Phương pháp thực hành cùng tham gia.

5. Phương pháp thực nghiệm.

5. Những nội dung cần giải quyết.
5. 1. Những loại đồ dùng dạy học mà giáo viên và học sinh có thể tự làm và thường xuyên sử dụng.
Trước khi làm đồ dùng dạy học, giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung từng bài học cũng như các hoạt động giao tiếp trong từng bài để có thể làm những đồ dùng dạy học phù hợp và có hiệu quả sử dụng cao. Những loại đồ dùng dạy học giáo viên và học sinh có thể tự làm và thường xuyên được sử dụng như:
- Thẻ từ/ thẻ tranh (flashcards)
- Con rối

- Mô hình

- Đồ chơi 

- Vật thật 

- Vật sưu tầm

- Tranh vẽ

5. 2. Tầm quan trọng và cần thiết của việc sử dụng đồ dùng dạy học tự làm trong việc dạy tiếng Anh.

    Sử dụng đồ dùng dạy học tự làm là một phương pháp hiệu quả trong việc dạy Tiếng Anh. Đây cũng là một cách dạy thể hiện sự năng động, sáng tạo của mỗi giáo viên trong quá trình dạy học. Đồ dùng dạy học tự làm đóng vai trò rất lớn trong quá trình khơi gợi niềm đam mê, hứng thú học tập của học sinh (arouse the students’ interest) giúp học sinh tập trung chú ý cao và việc nắm kiến thức mới trở nên dễ dàng hơn, sâu sắc hơn. Bên cạnh đó, nó hình thành thái độ, tình cảm, ấn tượng sâu sắc đối với giáo viên cũng như đối với môn học của học sinh. Học sinh không thể hiểu và nhớ được hết những gì giáo viên nói, nhưng các em có thể hiểu và nhớ những gì giáo viên làm và thể hiện. Môi trường học ngoại ngữ trở nên thân thiện hơn và thực tế hơn. 
5. 3. Những lưu ý khi tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học tự làm.
- Đồ dùng dạy học tự làm phải chính xác về nội dung bài học cũng như thông tin muốn truyền đạt.
- Đồ dùng dạy học tự làm phải đẹp, dễ nhìn, dễ quan sát, dễ sử dụng.
- Đồ dùng dạy học tự làm phải an toàn cho người sử dụng (giáo viên và học sinh)

- Đồ dùng dạy học tự làm càng tiết kiệm chi phí và khả năng tái sử dụng càng nhiều lần thì càng tốt.

- Sau mỗi lần sử dụng đồ dùng tự làm, giáo viên cần sắp xếp đồ dùng theo chủ đề hoặc bài học và bảo quản cẩn thận để có thể tái sử dụng cho các lần sau một cách thuận tiện nhất.
5. 4. Đồ dùng dạy học tự làm được sử dụng như thế nào trong dạy tiếng Anh? 
     Có thể nói đồ dùng dạy học nói chung, đồ dùng dạy học tự làm nói riêng được sử dụng vào rất nhiều hoạt động trong quá trình dạy và học Tiếng Anh của giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, vì phạm vi của đề tài có hạn cũng như đối tượng học sinh là học sinh tiểu học nên tôi chỉ đưa ra một số phương pháp sử dụng hiệu quả sau đây với một số đồ dùng dạy học tự làm phổ biến:

5. 4. 1 Sử dụng thẻ từ/ thẻ tranh (flashcards) 


Để có những chiếc thẻ (flashcards) đẹp và bền cũng như tiện lợi, chúng ta nên in màu hoặc vẽ rồi ép plastic các thẻ để thẻ được cứng và bền. Sau đó chúng ta gắn nam châm phía sau thẻ để dễ dàng sử dụng hơn. Các thẻ nên được làm theo chủ đề của từng khối lớp như: Màu sắc, con vật, đồ dùng học tập, đồ chơi, các hoạt động, …. 
5.4.1.1 Một số kỹ thuật sử dụng thẻ từ/ thẻ tranh (flashcards) để dạy và kiểm tra từ mới cũng như các trò chơi về từ.
- Giới thiệu nghĩa của từ: 
Ví dụ: Để giới thiệu từ orange juice (nước cam ép), giáo viên chỉ việc giơ thẻ tranh có hình cốc nước cam ép lên và nói “orange juice” hai đến ba lần là học sinh có thể hiểu được nghĩa cũng như cách đọc từ đó.
- Kiểm tra từ:

+ Flash (lật từ nhanh): Giáo viên úp mặt phải của thẻ vào trong và mặt trái của thẻ ra phía ngoài để học sinh không nhìn thấy tranh. Giáo viên lật tranh thật nhanh để học sinh kịp nhận diện tranh và hô to từ tiếng Anh.

+ Slowly- slowly (mở tranh từ từ): Giáo viên hướng mặt phải của thẻ ra phía trước và dùng một thẻ trắng che kín tấm thẻ đó. Giáo viên mở tranh từ từ, học sinh nào đoán ra từ càng nhanh thì học sinh đó được thưởng sao cho đội. Hoạt động này thu hút sự tập trung của học sinh rất cao và qua đó cũng biết được khả năng phản xạ, nhớ từ của học sinh.
+ What’s the missing? (từ nào/ tranh nào còn thiếu): Giáo viên gắn một số tranh lên bảng theo chủ đề bài học sau đó giáo viên yêu cầu học sinh nhắm mắt lại (sleep/ close your eyes) để giáo viên đảo vị trí của tranh và lấy đi một tranh. Sau khi làm xong, giáo viên yêu cầu học sinh mở mắt ra (wake up/ open your eyes). Học sinh nào nói được từ/ tranh bị mất thì học sinh đó được tuyên dương/ thưởng sao. Trò chơi tiếp tục cho tới khi chỉ còn hai hoạc ba tranh (tùy thuộc vào thời gian). Hoạt động này cả lớp được tham gia và đều có cơ hội được thể hiện. 
+ Flashcard riddles (đố bằng thẻ tranh): Giáo viên gắn một số thẻ tranh lên bảng theo chủ đề sau đó miêu tả bằng tiếng Anh. Học sinh nghe và đoán. Học sinh nào nói đúng được từ/ tranh dược miêu tả thì học sinh đó được tuyên dương/ thưởng sao. Ví dụ chủ đề “animals” thì giáo viên miêu tả: It has four legs. It is very big. It is strong. It has a long nose. What is this? (It’s an elephant).
+ Group the flashcards (nhóm tranh theo chủ đề): Giáo viên gắn một số thẻ tranh/ thẻ từ lên bảng không theo chủ đề. Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng nhóm / phân loại tranh theo đúng chủ đề mà giáo viên yêu cầu. Ví dụ food /  drink hoặc countries/ nationalities.

+ Slap the board/ throw the ball: Giáo viên gắn một số thẻ tranh/ thẻ từ lên bảng theo chủ đề. Học sinh chơi theo đội. Giáo viên đọc to từ trên bảng, học sinh nào vỗ hoặc ném bóng trúng tranh/ từ trước thì học sinh đó ghi điểm cho đội.

Ngoài những trò trơi và thủ thuật kiểm tra từ ở trên, còn nhiều trò chơi, thủ thuật khác giáo viên có thể sử dụng như: Lips reading, magic eyes, Kim’s game’s, odd one out, matching, …
5.4.1.2 Một số kỹ thuật sử dụng thẻ từ/ thẻ tranh (flashcards) để dạy và luyện tập mẫu câu.

- Drill and substitute (luyện tập và thay thế): Giáo viên giơ thẻ từ/ thẻ tranh lên và giới thiệu mẫu câu mới bằng tiếng Anh. Sau đó yêu cầu học sinh nhắc lại một đến hai lần. Giáo viên viết mẫu câu lên và dùng thẻ từ/ thẻ tranh chính là câu trả lời. Giáo viên chỉ việc hướng dẫn học sinh luyện tập thay thế bằng những từ gợi ý.
Ví dụ để dạy mẫu câu: What are they doing?

                                    They are playing football.

Thì giáo viên chỉ việc hướng dẫn học sinh thực hành luyện tập và thay thế từ playing football bằng các từ gợi ý theo tranh như (Playing the piano, swimming, skipping…). Giáo viên lần lượt gắn từng tranh dưới cụm từ playing football.
- Ordering the words (sắp xếp từ thành câu): Giáo viên sử dụng các thẻ từ riêng biệt gắn lên bảng và yêu cầu học sinh sắp xếp chúng lại theo đúng trật tự của câu đã học.

Ví dụ: My name is Linda.
- Go shopping (đi mua sắm): Giáo viên có thể gắn thẻ tranh lên bảng hoặc lên bàn hay xung quanh lớp. Học sinh có thể đóng vai người bán hàng và người đi mua hàng. Hoạt động này rất vui và mang tính thực tế cao.
Ví dụ thực hành mẫu câu: How much is __________? It’s _____.
                                         How much are__________? They are _______.
-Making sentences (đặt câu với thẻ từ, thẻ tranh gợi ý): Giáo viên giới thiệu một số tranh/ từ. Học sinh đặt câu theo cấu trúc đã học, sử dụng từ/ tranh gợi ý.
5. 4. 2 Sử dụng con rối (puppets) để giới thiệu và thực hành mẫu câu và bài hội thoại.


Sử dụng con rối là một pương pháp thú vị và lôi cuốn học sinh khi giới thiệu mẫu câu cũng như bài hội thoại ngắn. Giáo viên có thể làm những con rối bằng vải vụn, len hoặc bìa cứng và bút màu. Tùy theo nội dung của từng bài mà giáo viên có thể làm những con rối cho phù hợp với từng nhân vật. Có thể là các nhân vật học sinh trong sách như Linda, Mai, Peter hoặc chú mèo Miu và chú chuột Chit để sử dụng trong các bài kể chuyện. Những hình ảnh rối ngộ nghĩnh kết hợp với sự biểu diễn khéo léo của giáo viên và học sinh khiến giờ học trở lên rất thú vị. Học sinh rất thích thú khi được tận tay cầm vào con rối và điều khiển.
Ví dụ: 

Rối Linda: Where are you from?

Rối Mai: I’m from Vietnam. Where are you from?

Rối Linda: I’m from England.

5.4.3 Sử dụng mô hình để dạy mẫu câu.


Tự làm mô hình để phục vụ cho tiết học Tiếng Anh là một hoạt động rất hữu ích và có hiệu quả cao trong quá trình dạy và học Tiếng Anh. Giáo viên và học sinh có thể tự làm mô hình trên lớp hoặc ở nhà nếu mô hình cần thời gian chuẩn bị. Hoạt động này giúp học sinh phát huy được sự sáng tạo và khéo léo của mình cũng như thúc đẩy sự ham học hỏi và ý thức tự học của học sinh. Trong giờ học, học sinh mang mô hình mình tự làm đến lớp thì các em tỏ ra rất kiêu hãnh và tự hào về mình trước cô giáo và bạn bè. Qua đó thúc đẩy nhu cầu được thực hành giao tiếp thông qua mô hình rất cao. Giờ học tiếng Anh thực sự rất vui vẻ và sôi nổi. Một số mô hình mà giáo viên và học sinh có thể tự làm và dễ dàng sử dụng như: Magic wheels (bánh xe kì diệu), clocks (đồng hồ), mobile phones (điện thoại di động), calendar (lịch), flags (cờ), … Sau đây là một số thủ thuật/ kỹ thuật khi sử dụng các mô hình trên vào tiết học Tiếng Anh.
5.4.3.1 Sử dụng mô hình bánh xe kì diệu để luyện mẫu câu/ từ vựng
- Để làm được những chiếc bánh xe, giáo viên có thể sử dụng bìa cứng và bút dạ màu. Giáo viên vẽ một hình tròn với 8 hình tam giác. Giáo viên viết vào đó 8 từ cần luyện. Cắt một hình tròn khác tương tự hình vừa làm nhưng cắt đi 2 tam giác đối diện nhau sau đó dùng kim chỉ đính hai hình tròn lại. Hình tròn thứ hai không viết gì. Khi ta xoay hình tròn thứ hai thì sẽ lộ ra nội dung từ cần luyện tập. Ví dụ để luyện cặp động từ bất qui tắc, màu sắc, đồ ăn, đồ uống, hình dáng, tính cách…

5.4.3.2 Sử dụng mô hình đồng hồ để luyện mẫu câu về thời gian

- Để làm những chiếc đồng hồ giáo viên cần chuẩn bị một bìa cứng cắt thành hình vuông hoặc hình tròn để làm mặt đồng hồ, sau đó viết các số lên đồng hồ. Dùng một chiếc ống mút để làm hai kim của đồng hồ (Kim ngắn và kim dài). Dùng kim đính hai kim đồng hồ vào mặt đồng hồ. Dùng bút màu trang trí đồng hồ cho đẹp. Chúng ta sử dụng mô hình chiếc đồng hồ để hỏi về thời gian. Nhờ có những mô hình chiếc đồng hồ mà học sinh có thể thực hành bất cứ giờ nào có thể. Học sinh có thể luyện tập theo cặp hoặc theo nhóm một cách dễ dàng.
Ví dụ: Học sinh A hỏi: What time is it now? (chỉnh đồng hồ về khung giờ bất kì)

Học sinh B nhìn vào mô hình và trả lời: It’s + thời gian trên đồng hồ.
5.4.3.3 Sử dụng mô hình điện thoại di động để luyện mẫu câu/ từ vựng về số điện thoại và cách gọi điện thoại.

- Để làm mô hình chiếc điện thoại di động, giáo viên có thể dùng bìa cứng hoặc xốp cắt thành hình chiếc điện thoại sau đó dùng giấy màu trang trí. Dùng giấy trắng để làm mặt điện thoại sau đó viết các số và kí tự lên mặt điện thoại. Học sinh thực sự rất hứng thú với hoạt động thực hành gọi điện thoại.
Ví dụ: Học sinh A: What’s your phone number?

           Học sinh B: It’s  0123456789 (Vừa nói vừa giả vờ bấm)

5.4.3.4 Sử dụng mô hình quyển lịch để luyện mẫu câu/ từ vựng về ngày tháng.

- Để làm mô hình những quyển lịch, giáo viên dùng các tờ giấy A4 kẹp vào nhau và viết ngày tháng khác nhau vào các tờ lịch rồi dùng bút màu trang trí  tờ lịch cho đẹp. Học sinh có thể làm theo tổ. Mỗi tổ làm một quyển.

Ví dụ:  Học sinh A: What’s the date today? (Vừa hỏi vừa chỉ vào lịch)

           Học sinh B: It’s + ngày, tháng trên lịch (Vừa trả lời vừa chỉ vào lịch)

Hoặc:  Học sinh A: When’s your birthday? (Vừa hỏi vừa chỉ vào lịch)

           Học sinh B: It’s + ngày, tháng trên lịch (Vừa trả lời vừa chỉ vào lịch)

5.4.3.5 Sử dụng mô hình lá cờ để luyện mẫu câu/ từ vựng về quê quán, quốc tịch.

- Giáo viên có thể yêu cầu học sinh tự tìm hiểu về cờ của các nước và vẽ một lá cờ mà em thích để mang đến lớp giới thiệu và thực hành. Qua hoạt động này, học sinh được mở rộng hiểu biết về các nước và học được tên nước cũng như tên quốc tịch của nước đó.
Ví dụ: Học sinh A: Where are you from?

           Học sinh B: I’m from _______ (Vừa trả lời vừa chỉ vào cờ)

Hoặc:  Học sinh A: What nationality are you? 
             Học sinh B: I’m _________ (Vừa trả lời vừa chỉ vào lịch cờ)


Ngoài những phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học tự làm nêu trên, giáo viên có thể hướng dẫn hoặc yêu cầu học sinh tự vẽ tranh, sưu tầm vật thật hoặc tự làm đồ chơi như bóng giấy, thuyền giấy, hoa giấy, rô bốt… để mang đến lớp và có thể cùng sử dụng trong các giờ học Tiếng Anh. Những hoạt động này sẽ gắn kết học sinh vào môi trường học Tiếng Anh tốt hơn và giáo viên cũng dễ dàng truyền đạt kiến thức hơn, học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn.
6. Áp dụng vào soạn giảng 

Tiết 1
Tiếng Anh lớp 4- Tập 1 (Bộ GD&ĐT)
Unit 2: I’m from Japan.
Lesson 2 (Part 1, 2, 3)
 1. Objectives: By the end of the lesson pupils will be able to:
    - Use the words and phrases related to the topic countries and nationalities
       - Ask and answer questions about one’s nationality using What nationality are you? I’m …
 2. Language focus:

             -Vocabulary: English, Japanese, American, Australian, Vietnamese, Malaysian

             - Sentence patterns: What nationality are you? I’m Vietnamese.
 3. Teaching aids: Student book, puppets, flashcards, flags, CD 

4. Procedure

	Content
	Interactions

	I. Warm up: 
+Chain game (using the flags)
Where are you from?

   I’m from...
	- Groups of 5 (each pupil holds a flag of a country that he or she prepared at home then practise asking and answering: Where are you from?  I’m from...

	II. New lesson

1. Look, listen and repeat

+ Describe pictures

Who is she?( Akio/ the registrar)
Where are they? (At the registrar’s desk)
What are they saying? (The registrar wants to know Akio’s nationality)

+ New word:

 Nationality (Vietnamese)

+ Sentence patterns:

What nationality are you?
I’m Japanese.
	- Tell pupils that they are going to learn to ask and answer question about one’s nationality.

- Ask pupils to look at the pictures at the top of page 14 and describe them.

- Run through all the pictures (Characters/ places/ what about)
- Explain the word Nationality

- Play the recording all the way through for pupils to listen twice.

- Ask pupils to do choral and individual repetition.

- Ask pupils to practice the dialogues in pairs (close pairs/ open pairs)

- Role - play if the pupils are good enough.

- Using the puppets of Akiko and the registrar to elicit the model from the dialogue.

	2. Point and say
+ Questions
Who is this?(Nam/ Linda/ Tony, Hakim)

- Where is he/ she from?
+Vocabulary

English, Japanese, American, Australian, Vietnamese, Malaysian

- Checking vocabulary(Matching)   Countries- nationalities

( using flashcards)
+ Sentence patterns:

What nationality are you?
 I’m Vietnamese.
+ Language note:
What nationality are you? = What’s your nationality?
	-Tell pupils that they are going to practise asking and answering questions about one’s nationality.

- Have pupils look at the pictures to understand how the language is used. 

-  Use the flags, puppets to present vocabulary as well as sentence patterns.

- Point the first picture and tell pupils that they are going to practice asking and answering questions about one’s nationality. Do as the model.

- Repeat the procedure with the rest pictures. 

- Ask pupils to say the phrases chorally and individually. Then tell them to practice asking and answering questions about one’s nationality in the pictures.

- Call a few pairs to act out the dialogues in 

front of the class. Check as a class and correct pronunciation, if necessary.

- Explain the language note. And then ask pupils to ask and answer with the second way for a few minutes.

	3. Let’s talk

What’s your name?

Where are you from?

 What nationality are you? Or What’s your nationality?


	- Tell pupils that they are going to practice more with the questions: where are you from? What nationality are you? 

- First get one pupil to act with the teacher. 

- Have pupils work in pairs. Tell them that they can use their genuine names and those of the local cities or towns.

- Call on a few pairs to act out the dialogue in front of the class. Correct the pronunciation if necessary.

	III. Reinforcement

+ Pelmanism( using flashcards)
Japan- Japanese

Viet Nam- Vietnamese

America- American

Australia- Australia

Malaysia- Malaysian
England- English
	-  Use the word cards with countries and nationalities and tick them on the board.

- Ask pupils to play the game in teams.
- Read aloud all the words after the game to reinforce their pronunciation.

	IV. Homelink

- Learn by heart vocabulary and sentence patterns.
	


                                          Tiết 2
                  Tiếng Anh lớp 3- Tập 2 (Bộ GD&ĐT)

                     Unit 18: Lesson 2 (part 1, 2, 3)

1. Objectives:
- By the end of the lesson, pupils will be able to ask and answer about what someone is doing.

2. Language focus:

- Vocabulary: Doing homework, singing, skating, drawing, playing the piano, watching TV.

- Sentence patterns: What’s she/ he doing? She/ he is _________.

3. Teaching aids: Flash cards, poster, puppets, a magic wheel (spin) CD

4. Procedure

	Content
	Interactions

	I. Warm up: Board race game

       (Using the flashcards)

+ Suggested words: Reading, cooking, listening to music, cleaning the floor, watching TV, skipping, playing chess,  …


	- Tell the pupills how to play the game.

+ Pupils will play in two teams.

+ Each team makes one line.

+ Pupil by pupil runs to the board and pair the word and flashcard about on- going activity. 

+ Remember each pupil does only once.

+ The team which has the most correct words is the winner.

- Ask students to practise asking the question “what are you doing?” and answering the question using the words in the game.

	II. New lesson

1. Look, listen and repeat
+ Describe pictures

Who is she/he?(Linda,  her father)

Where are they? (at home)

Who are they talking about? (Peter)
+ Sentence patterns

Mr Brown: What’s he doing there?

Linda: He’s doing his homework.
	- Tell pupils that they are going to learn to ask and answer questions about what someone is doing,
- Look at the pictures at the top of page 54 and describe them.

- Run through all the pictures (Characters/ places/ what about)

- Listen to the recording all the way through twice.

- Do choral and individual repetition.

- Practice the dialogues in pairs (close pairs/ open pairs)

- Role - play if the pupils are good enough.

- Using the puppets of Mr Brown and Linda to elicit the model from the dialogue.

	2. Point and say
a. Vocabulary ( use body language, the pictures/ flashcards )

doing the homework (flashcard)
drawing (bodylangue) 

singing (bodylangue)

 playing the piano (bodylangue)

 watching TV (flashcard)

 skating (bodylangue)

+ Checking vocabulary: Using the flashcards (flash the flashcards)
b. Sentence patterns:

    What’s he/ she doing?

     He’s/ She’ s_____.

	- Tell pupils that they are going to practise asking and answering questions about what someone is doing 
- Have pupils look at the pictures in their books to understand how the language is used. 

- Ask them to read aloud all the words under the pictures.

-  Use the flashcards, puppets to present vocabulary as well as sentence patterns
- Point the first picture and do as the model.

- Repeat the procedure with the rest ones. 

- Ask pupils to say the phrases chorally and individually. 

- Call a few pairs to act out the dialogues in front of the class. Check as a class and correct pronunciation, if necessary.

	3. Let’s talk (use the poster/ body languge)
What’s he/ she doing?  _____.


	- Tell pupils that they are going to practice more with the questions given and look at the poster.
- First get one pupil to act with the teacher. 

- Have pupils work in pairs. 

- Call on a few pairs to act out the dialogue in front of the class. Correct the pronunciation if necessary.

	III. Reinforcement
Magic wheel (On going activities)

The wheel with the picture of  a boy or a girl and on going activity. There are two lucky ones.
IV. Homelink

- Practice the vocabulary and sentence patterns.
	- Play in teams./ Groups
- Remember


7. Kết quả đạt được

Sau một thời gian tìm tòi, cân nhắc và áp dụng triệt để các phương pháp nói trên vào quá trình giảng dạy Tiếng Anh cho học sinh tiểu học, tôi tự nhận thấy bài dạy của mình sinh động hơn, phù hợp với tư duy nhận thức cũng như hứng thú của học sinh hơn. Về phía học sinh, tôi thấy năng lực giao tiếp tiếng Anh của các em cũng tốt hơn. Các em đã tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình giao tiếp. Đặc biệt, các em rất hứng thú học. Trong quá trình giao tiếp, các em đã tự tin sử dụng ngôn ngữ thành thạo, không còn rụt rè, sợ sệt như trước, ngay cả những học sinh trung bình, yếu cũng rất tích cực tham gia vào các hoạt động giao tiếp Tiếng Anh. Các em rất tự tin khi giao tiếp Tiếng Anh trong lớp ngay cả khi có giáo viên dự giờ hoặc ngoài lớp học. Khả năng ghi nhớ từ mới, mẫu câu  của học sinh cũng cũng tốt hơn. Các em có khả năng thuộc bài ngay tại lớp. Để kiểm tra lại nhận định của mình cũng như khẳng định lại thêm vai trò chủ đạo của giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học thông qua sử dụng đồ dùng dạy học tự làm, tôi đã làm phiếu điều tra với 100 học sinh lớp 3, 4, 5 tôi dạy. Cụ thể như sau:

Khoanh tròn vào đáp án em chọn
Câu hỏi 1: Giáo viên có thường xuyên sử dụng các đồ dùng dạy học như tranh, ảnh, băng, đài hay máy vi tính trong tiết học Tiếng Anh không? 

a. rất ít                       b. thỉnh thoảng                      c. thường xuyên

Câu hỏi 2: Giáo viên có thường xuyên cho các em tự làm đồ dùng học tập như: Tranh, ảnh, đồ chơi, mô hình… để mang đến lớp học không?
a. rất ít                       b. thỉnh thoảng                      c. thường xuyên
Câu hỏi 3: Khi được giáo viên sử dụng các đồ dùng dạy học như tranh, ảnh, đồ chơi, mô hình…trong tiết học Tiếng Anh em thấy khả năng tiếp thu bài của em như thế nào?

b. Khó hiểu     b. bình thường    c. tự tin, hứng thú, tiếp thu bài tốt.

Câu hỏi 4: Em thấy thế nào khi trong giờ Tiếng Anh em và các bạn sử dụng các đồ dùng học tập do tự mình chuẩn bị mang đến lớp như: Tranh, mô hình, đồ chơi, …?
a. bình thường    b. lớp học vui vẻ      c. hứng thú tương tác bằng tiếng Anh hơn

Câu hỏi 5: Em có mong muốn giáo viên thường xuyên sử dụng các đồ dùng dạy học trong các tiết học tiếng Anh không?

b. không                    b. bình thường       c. rất mong muốn
Kết quả thu được như sau

	Câu hỏi
	Đáp án a
	Đáp án b
	Đáp án c

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	0
	0
	0
	0
	100
	100

	2
	0
	0
	0
	0
	100
	100

	3
	0
	0
	3
	3
	97
	97

	4
	0
	0
	3
	3
	97
	77

	5
	0
	0
	3
	3
	97
	97


Kết quả kiểm chứng ở trên cho thấy khi được giáo viên thường xuyên sử dụng đồ dùng tự làm vào dạy học, học sinh hứng thú học bài hơn, khả năng hiểu bài và thuộc bài ngay tại lớp tốt hơn. Đặc biệt, mọi đối tượng học sinh đều được tham gia và tự tin giao tiếp Tiếng Anh. 

8. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng


Để sáng kiến được nhân rộng, trước hết tôi sẽ phổ biến tới toàn bộ giáo viên dạy Tiếng Anh trong trường để cùng nhau áp dụng. Sau khi sáng kiến của tôi được chia sẻ tới các đồng nghiệp thì họ chỉ việc áp dụng hàng ngày một cách linh hoạt. Sáng kiến của tôi có thể áp dụng rộng rãi cho giáo viên dạy Tiếng Anh, cho học sinh Tiểu học qua sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm.

                 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

1. 1. Đánh giá thực trạng

Trong quá trình tìm tòi, nghiên cứu, cân nhắc lựa chọn và áp dụng linh hoạt của các thủ thuật, phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học tự làm vào dạy Tiếng Anh ở tiểu học, với mục đích cuối cùng là rèn luyện và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học, phát huy năng lực học tập của học sinh, tôi đánh giá thực trạng như sau:

- Giáo viên phải nghiên cứu toàn bộ chương trình, sách giáo khoa nói chung cũng như từng bài học nói riêng để từ đó xác định rõ mục đích yêu cầu của từng bài trong toàn bộ chương trình và linh hoạt lựa chọn phương pháp giảng dạy cho mỗi bài học một cách phù hợp.

- Không ngừng học hỏi, tìm tòi nghiên cứu, mạnh dạn sử dụng các thủ thuật phương pháp dạy học mới vào bài giảng của mình, đặc biệt là nhóm các phương pháp phát huy được tính chủ động tự giác tích cực của học sinh.

- Không nên tổ chức tiến hành bài giảng của mình xoáy quá sâu vào phân tích tỉ mỉ các cấu trúc ngữ pháp và cũng không nên tổ chức tiến hành bài giảng của mình theo hướng chỉ chú trọng đến một kỹ năng nào đó của học sinh mà chúng ta phải biết vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức phù hợp để tạo điều kiện phát triển cả 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

- Bám sát sách giáo khoa là cần thiết nhưng chưa đủ, cần phải biết mở rộng thêm các hoạt động ngoài SGK với nội dung phù hợp, vừa sức học sinh. 

- Nội dung và phương pháp phải phù hợp với đối tượng học sinh, phải phát huy được tính chủ động, sáng tạo của học sinh, đặc biệt là mọi đối tượng học sinh đều được tham gia và có khả năng thực hành tốt. Môi trường học tập Tiếng Anh phải thân thiện, vui vẻ.

1. 2. Các giải pháp đã thực hiện

Trong sáng kiến này, các giải pháp tôi đưa ra rất đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp với mọi giáo viên, mọi trình độ của học sinh cấp tiểu học, đáp ứng được nhu cầu cấp bách của giáo viên dạy Tiếng Anh cấp tiểu học.
1. 3. Kết quả áp dụng các giải pháp

          Tôi nghĩ rằng sáng kiến này không chỉ rất có ý nghĩa đối với cá nhân tôi mà đồng nghiệp của tôi cũng có thể tham khảo trong quá trình dạy Tiếng Anh. Sáng kiến này giúp phát triển năng lực dạy học cho giáo viên, năng lực tổ chức các hoạt động giao tiếp trong lớp, góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh cấp tiểu học. 

         Những ưu điểm khi áp dụng sáng kiến này vào dạy học Tiếng Anh: 

        - Giáo viên năng động, tự tin hơn, có sức hút lớn đối với học sinh.

- Học sinh hứng thú học, khả năng giao tiếp của học sinh tự tin hơn.

- Học sinh có thể thuộc bài ngay tại lớp.

- Không khí lớp học vui vẻ, thân thiện.

- Mọi học sinh đều có thể tham gia.

- Chất lượng dạy và học Tiếng Anh được nâng cao.

2. Khuyến nghị
Để việc dạy học Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học có hiệu quả, tôi xin có một vài khuyến nghị sau:

2.1.  Sở giáo dục và Đào tạo, Phòng giáo dục và Đào tạo tổ chức đều đặn các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh bậc tiểu học để giáo viên có cơ hội được học hỏi trao đổi kinh nghiệm dạy học tốt hơn.
2. 2.  Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo  mở lớp tập huấn cho giáo viên Tiếng Anh với người nước ngoài để giúp giáo viên Tiếng Anh có môi trường giao tiếp và nâng cao trình độ chuyên môn hơn cũng như học hỏi thêm về phương pháp.
2.3. Nhà trường bố trí phòng học Tiếng Anh rộng rãi hơn để các em học sinh có điều kiện thuận lợi về không gian thực hiện các hoạt động học tập trong lớp.

Trên đây là toàn bộ sáng kiến của tôi về việc“Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học tự làm vào dạy và học Tiếng Anh cấp Tiểu học.” Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cấp quản lý giáo dục và đồng nghiệp để sáng kiến của tôi được đầy đủ hơn, mang lại hiệu quả tốt hơn.

Trân trọng cám ơn!

                                           TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ sách giáo khoa Tiếng Anh Let’s learn English book1, book 2 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

- Bộ sách giáo viên Tiếng Anh Let’s Learn English book 1, book 2 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

- Bộ sách giáo khoa tiếng Anh Let’s Go 1A, 1B, 2A của Nhà xuất bản Trường Đại học Oxford.

- Bộ sách giáo viên Tiếng Anh Let’s Go 1a, 1B, 2A Nguyễn Quốc Hùng Biên soạn.

- Bộ sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 3, 4, 5 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

- Bộ sách giáo viên tiếng Anh lớp 3, 4, 5 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

- Tài liệu bồi dưỡng thưỡng xuyên cho giáo viên- Bộ GD& ĐT.

- Một số vấn đề đổi mới PPDH môn Tiếng Anh - Tiếng Nga - Tiếng Pháp: Bộ GD & ĐT.

- Teaching English a trainging course for teacher (Advian Doff)

- The ELTTP Methodology course.

- Phương pháp dạy Tiếng Anh trong trường phổ thông- Nguyễn Hạnh Dung.
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